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  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 

	Nội dung
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Nội dung 1: Một số vấn đề chung về cây ăn quả
	Số câu

Điểm
	1

1,5
	
	


	
	
	
	
	
	1

1,5

	Nội dung 2: 
Các phương pháp nhân giống cây ăn quả
	Số câu

Điểm
	1

0,3
	
	


	
	


	


	
	


	



	Nội dung 3: Thực hành giâm cành
	Số câu

Điểm
	1

   0,3
	
	


	
	


	


	
	1

1
	



	Nội dung 4: Thực hành chiết cành
	Số câu

Điểm
	


	
	
	
	


	1

3
	


	
	



	Nội dung 5: Thực hành ghép
	Số câu

Điểm
	2

0,6
	
	
	
	
	
	
	
	



	Nội dung 6: Kĩ thuật trồng cây ăn quả có múi
	Số câu

Điểm
	1

0,3
	
	


	 1

   3
	
	
	
	
	



	Tổng số câu
	
	6
	
	
	1
	
	1
	
	1
	

	Tổng số điểm
	
	3
	
	
	3
	
	3
	
	1
	

	Tỉ lệ %
	
	30%
	30%
	30%
	10%
	100%



	                 
               BẢN ĐẶC TẢ CHI TIẾT ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KÌ I 
                                             
	
	

	Nội dung kiến thức
	                                Mức độ nhận thức

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng ở mức cao hơn

	1. Một số vấn đề chung về cây ăn quả
	- Thời vụ thích hợp để trồng cây ăn quả đối với miền bắc và miền nam
- Các công việc cân làm khi chăm sóc cây ăn quả
	
	

	

	Số câu hỏi
	     1
	   
	
	

	Số điểm
	     1,5
	    
	  
	

	 2.Các phương pháp nhân giống cây ăn quả
	- Phương pháp  giâm cành, chiết cành và ghép là như thế nào
	
	
	

	Số câu hỏi
	     1
	    
	 
	

	Số điểm
	     0,3
	    
	 
	

	3. Thực hành giâm cành
	- Thời gian nhúng cành giâm vào chất thích kích ra rễ 
	
	
	- Giải thích được vì sao khi giâm cành phải cắt bỏ bớt phiến lá

	Số câu hỏi
	     1
	     
	
	     1

	Số điểm
	    0,3
	    
	
	     1

	4.Thực hành: Chiết cành
	
	
	- Các bước thực hành chiết cành đối với cây ăn quả
	

	Số câu hỏi
	       
	      
	       1
	

	Số điểm
	
	      
	       3
	

	5.Thực hành: Ghép 
	   - Chọn vị trí ghép
- Thời gian kiểm tra sau khi ghép 
	
	
	

	Số câu hỏi
	      2
	
	
	

	Số điểm
	     0,6
	
	
	

	6. Kĩ thuật trồng cây ăn quả có múi
	- Phương pháp chủ yếu dùng để nhân giống cây ăn quả có múi
	- Các đặc điểm thực vật của cây ăn quả có múi
- Các yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả múi để cây sinh trưởng và phát triển tốt
	
	

	Số câu hỏi
	   1
	     1
	
	

	Số điểm
	    0,3
	     3
	
	

	Tổng số câu 
	      6
	      1
	     1
	        1



 ĐỀ BÀI.
Phần I. Trắc nghiệm: (3 điểm).
Câu 1 ( 1,5 điểm) : Nối nội dung ở cột A tương ứng  cột B sao cho phù hợp
	               A
	Nối
	                 B

	1/ Cây ăn quả được trồng vào tháng 2 -4 ( vụ xuân) , tháng 8 -10 ( vụ thu)
	
	A/ Ở các tỉnh phía nam

	2/ Cây ăn quả được trồng vào đầu mùa mưa ( tháng 4-5)
	
	B/ Diệt cỏ dại, làm mất nơi ẩn náu của sâu bệnh và làm đất tơi xốp

	3/ Làm cỏ, vun xới quanh gốc cây ăn quả
	
	C/ Là loại bỏ những cành bị sâu bệnh , cành nhỏ, cành vượt...Làm cho cây thông thoáng, giảm sâu bệnh

	4/ Tạo hình
	
	D/ Ở các tỉnh phía bắc

	5/ Sửa cành
	
	E/ Làm cho cây có thế đứng và bộ khung khỏe, cành phân phối đều trong tán cây


Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng dưới đây
Câu 2:  Phương pháp gắn một đoạn cành ( hoặc cành ) hay mắt ( chồi ) lên gốc của cây cùng họ để tạo nên một cây mới gọi là:
        A. Giâm cành                                        B. Ghép cành
        C.  Chiết cành                                       D.  Tất cả các ý trên
Câu 3:  Vị trí ghép mắt nhỏ có gỗ thường là:
    A. Cách mặt đất khoảng 5 đến 10cm	B. Cách mặt đất khoảng 15 đến 20cm	
    C. Cách mặt đất khoảng 5 đến 15cm	D. Cách mặt đất khoảng 20 đến 30cm	
Câu 4:  Thời gian để kiểm tra sau khi ghép kiểu chữ T là?
   A. Sau khi ghép từ 15 đến 20 ngày             B. Sau khi ghép từ 5 đến 10 ngày
   C. Sau khi ghép từ 10 đến 15 ngày            D. Sau khi ghép từ 20 đến 25 ngày
Câu 5:  Nhân giống cây ăn quả có múi bằng phương pháp nào là phổ biến:
   A. Chiết cành và ghép   		      B. Gieo hạt và ghép cành
   C. Chiết cành và giâm cành                    D. Đáp án khác
Câu 6:  Nhúng cành giâm vào dung dịch thuốc kích thích ra rễ trong thời gian bao lâu?
   A. 5 – 10 phút                             B. 10 – 15 phút
   C.  5 – 10 giây                            D. 15 – 20 giây
Phần II. Tự luận:  (7 điểm)
Câu 1 ( 3 điểm): Em hãy trình bày quy trình chiết cành đối với cây ăn quả. 
Câu 2 ( 3 điểm) : Em hãy nêu đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh đối với cây ăn quả có múi.
Câu 3 (1 điểm) : Vì sao khi giâm cành phải cắt bớt bỏ phiến lá? 


ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
I/ Trắc nghiệm:
Câu 1: ( 1,5 đ) mỗi ý đúng - 0,3 đ.

	1
	2
	3
	4
	5

	D
	A
	B
	E
	C


· Mỗi ‎ câu trả lời đúng 0,3 đ
	 Câu
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án 
	B
	B
	A
	A
	C


II/ Tự luận:
Câu 1( 3 đ):
· Nêu được các bước trong quy trình chiết cành ( 1 đ)
· Trình bày được nội dung của các bước ( 2 đ)
Câu 2 ( 3 đ): 
 - Nêu được 3 đặc điểm thực vật  (1,5 đ)
 + Thân : Là loại cây thân gỗ, có nhiều cành
 +  Rễ : Cây có bộ rễ phát triển, rễ cọc cắm sâu xuống đất, rễ con phân bố tập chung ở lớp đất mặt.
 + Hoa : Thường nở rộ cùng cành non phát triển, có mùi thơm hấp dẫn.
 - Nêu được 5 yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả có múi ( 1,5 đ)
+ Nhiệt độ thích hợp 250C – 270C.
+ Cây cần đủ ánh sáng nhưng không ưa ánh sáng mạnh.
+ Độ ẩm không khí 70 – 80%.
+ Lượng mưa thích hợp :1000 – 2000mm / năm.
+ Loại đất thích hợp : Phù sa ven sông, phù sa cổ, bazan … Tầng đất dày, độ pH từ 5,5 đến 6,5.
Câu 3 ( 1 đ):
Khi  mới giâm cành xuống đất ẩm, rễ phụ chưa hình thành nên khả năng hút nước vào cành kém, đồng thời quá trình thoát hơi nước vần tiếp diễn thông qua các lỗ khí khổng nằm trên mặt lá. Nếu diện tích lá lớn thì quá trình này diễn ra liên tục sẽ làm cho mất cân bằng nước trong đoạn cành giâm. Làm cho các tế bào trong cành giâm bị co lại ( cành héo ) gây ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng. Nặng hơn có thể làm đoạn cành bị chết.
Do vậy để hạn chế mất cân bằng nước trong đoạn cành giâm ta chỉ còn cách làm giảm lượng hơi nước thoát ra bằng cách bắt bớt phiến lá.
                                             
                                                                     Tản Hồng, Ngày 20 tháng 12 năm 2022
                                                                                            Giáo viên


                                                                                           Nguyễn Thị Hường

Phê duyệt của tổ CM                       Phê duyệt của BGH                      
          Tổ trưởng                                                       


    Nguyễn Hải Yến         

